
Giải pháp dân dụng được khuyến nghị

Hãy tìm các thông tin ghi chú ứng dụng, các nghiên 
cứu điển hình và các áp phích cho ngành dân dụng 
tại www.fluke.com/utilities.

Dựa vào bạn. Được thiết kế  
bởi Fluke. 

Máy phân tích chất 
lượng điện

Phù hợp nhất cho:
Khắc phục và phòng ngừa 
các sự cố trong hệ thống 
phân phối điện
Ứng dụng dân dụng:
Khắc phục sự cố và giám 
sát chất lượng điện tại trạm 
biến thế, các địa điểm máy 
biến áp và nghiên cứu tải

Máy chụp ảnh nhiệt

Phù hợp nhất cho:
Hiển thị hình ảnh trực quan 
của nhiệt độ bề mặt để xác 
định các sự cố tiềm ẩn một 
cách an toàn và dễ dàng 

Ứng dụng dân dụng:
Van hơi, bảng điện, động 
cơ, VFD, kiểm tra máy biến 
áp, các mối nối quan trọng 
và kiểm toán năng lượng 

Máy đo nhiệt độ 
hồng ngoại

Phù hợp nhất cho:
•	 Đọc nhiệt độ bề mặt
•	 Giám sát không tiếp xúc 

bảng và động cơ điện

Ứng dụng dân dụng:
Động cơ, bộ ngắt mạch 
ở máy biến áp

Máy đo điện trở đất

Phù hợp nhất cho:
•	 Kiểm tra điện trở đất
•	Phát hiện các đầu nối đất 

đáng tin cậy.
Ứng dụng dân dụng:
kiểm tra độ-giảm-điện-áp 
(fall-of-potential) 3-cọc cho 
các phép đo cơ bản, đo điện 
trở 2-cọc cho hoặc tháp 
truyền tải và phân phối 
hoặc đo vẽ công trình cho 
các địa điểm trạm biến áp

Đồng hồ vạn năng số

Phù hợp nhất cho:
•	 Đo điện áp nhanh
•	 Các môi trường có cả ac 

và dc (điện áp tự động) 
hoặc điện áp ảo

Ứng dụng dân dụng:
Bảng điện, động cơ, ổ đĩa

Ampe kìm

Phù hợp nhất cho:
•	 Xác định sự tồn tại của 

dòng điện tải, điện áp  
ac/dc và thông mạch

•	 Đo dòng lên đến 999,9 
A trong các khoang cáp 
chật hẹp

Ứng dụng dân dụng:
Đo dòng kích từ động cơ 
và bảng điện

Thiết bị hiệu chuẩn

Phù hợp nhất cho:
•	 Xử lý sự cố và hiệu chuẩn 

mạch điện 4-20 mA, nhiệt 
độ, áp suất và tần suất 
trong một dụng cụ

•	 Kiểm tra 4-20 mA I/O, 
kiểm tra nhiệt độ và hiệu 
chuẩn, rơ-le áp xuất và bộ 
chuyển đổi

Ứng dụng dân dụng:
Đo, thu và mô phỏng dòng 
điện vòng dc  
trong các nhà  
máyphát điện

Máy thử điện không 
tiếp xúc

Phù hợp nhất cho:
Xác định đường điện đứt 
dưới mặt đất
Ứng dụng dân dụng:
Đường điện trên cao

Thiết bị dò cáp (Chỉ dành 
cho khu vực Bắc Mỹ)

Phù hợp nhất cho:
Định vị ống, cáp và dây 
được cấp điện và không 
được cấp điện dưới mặt đất 
Ứng dụng dân dụng: 
Định vị và phát hiện các 
nguồn tiện ích dưới mặt đất

Máy đo kiểm điện áp

Phù hợp nhất cho:
•	 Đo tải trên một mạch 

nhánh ở mức độ dịch vụ
•	 Đo điện áp tải phụ của 

bộ ngắt mạch hay cầu trì
Ứng dụng dân dụng:
Bộ ngắt mạch, tải, ổ 
cắm điện

Dụng cụ chỉ báo chiều 
quay pha

Phù hợp nhất cho:
Đo chiều quay pha ở tất cả 
các vùng nơi mà điện cấp 
ba-pha được sử dụng để 
cung cấp cho hệ thống điện 
Ứng dụng dân dụng:
Đảm bảo quay pha chính 
xác các nguồn cấp điện

Máy đo điện trở cách điện

Phù hợp nhất cho:
•	 Một loạt các kiểm tra 

bao gồm kiểm tra điểm 
đơn giản cho đến kiểm 
tra thời điểm và kiểm 
tra điện môi

•	 Bảo trì dự phòng

Ứng dụng dân dụng:
Thiết bị đóng cắt, động cơ,  
máy phát điện và cáp điện;  
Kiểm tra điện áp 250 V, 
500 V, 1000 V, 2500 V 
và 5000 V 

Cửa sổ hồng ngoại

Phù hợp nhất cho:
•	 Giảm thời gian cần thiết 

để tiến hành thanh sát IR 
định kỳ

•	 Tăng độ an toàn cho 
nhân viên bằng cách loại 
bỏ tiếp xúc với thiết bị có 
nguồn trực tiếp

•	 Nâng cao năng suất bằng 
cách giảm số lượng kỹ 
thuật viên cần thiết để 
tiến hành thanh sát

Ứng dụng dân dụng:
Tủ điện, thiết bị đóng cắt 
phân phối, máy biến áp, 
mối nối máy phát điện và 
giá đỡ thiết bị thông tin 
liên lạc.

Máy đo kiểm độ rung

Phù hợp nhất cho:
•	 Khắc phục sự cố động cơ 

để ngay lập tức hiểu được 
nguyên nhân chính

•	 Chủ động sửa chữa quản 
lý kế hoạch và tài nguyên

•	 Xác nhận sửa chữa sau 
khi bảo trì

•	 Vận hành thử thiết bị mới

Ứng dụng dân dụng:
Động cơ, quạt, quạt gió, dẫn 
động đai và dẫn động xích, 
hộp số, máy bơm, máy nén 
khí, phép đo cần trục

Oscilloscope cầm tay

Phù hợp nhất cho:
•	 Khắc phục sự cố và các 

ứng dụng lắp đặt 
•	 Các ứng dụng khi bạn 

cần oscilloscope, đồng hồ 
vạn năng và thiết bị ghi 
"không cần giấy" nhưng 
tất cả trong một dụng cụ 

•	 Tìm ra câu trả lời nhanh 
cho các vấn đề trong hệ 
thống máy móc, thiết bị, 
điều kiển và điện.  

Ứng dụng dân dụng:
Oscilloscope, đo điện trở và 
thông mạch; đo tần số cao; 
đo tình trạng của bus và 
nguồn điện 
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What does Class A mean to me?

The new IEC 61000-4-30 CLASS A 

standard takes the guesswork out of 

selecting a power quality instrument. 

The standard IEC 61000-4-30 CLASS A defines 

the measurement methods for each power qual-

ity parameter to obtain reliable, repeatable and 

comparable results. It also defines the accuracy, 

bandwidth, and minimum set of parameters. Going 

forward, manufacturers can begin designing to 

Class A standards, giving technicians a level playing 

field to choose from and increasing their measure-

ment accuracy, reliability, and efficiency on the job.

IEC 6100-4-30 Class A standardizes measure-

ments of:• Power frequency• Supply voltage magnitude• Flicker, harmonics, and interharmonics  

(by reference)• Dips/sags and swells• Interruptions• Supply voltage unbalance• Mains signalling• Rapid voltage changesIt does not standardize measurements of high 

frequency transients or current-related phenomena.

Power quality measurement is still a relatively new 

and quickly evolving field. Whereas basic electrical 

measurements like RMS voltage and current were 

defined long ago, many power quality parameters have 

not been previously defined, forcing manufacturers to 

develop their own algorithms. Now there are hundreds 

of manufacturers around the world with unique 

measurement methodologies. With so much variability 

between instruments, technicians often must spend 

time trying to understand the instrument’s capabilities 

and measurement algorithms instead of understanding 

the quality of the power itself.

Đặt hàng DVD đo  
chất lượng điện miễn  
phí này để học cách  
bạn có thể giảm thời  
gian chết và tiết kiệm các  
hóa đơn năng lượng tại  
www.fluke.com/trainingDVD

Nghành dân dụng là môi trường đòi hỏi yêu cầu khắt khe và thường nguy 
hiểm. Khi bạn đang làm việc trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân 
phối hay lắp đặt điện, bạn có thể không đủ khả năng để kiểm tra đo lỗi.

Hãy dựa vào Fluke cung cấp các dụng cụ được thiết kế cho các chuyên  
gia dân dụng đối mặt với các thử thách. Hãy dựa vào dụng cụ của Fluke, 
tiêu chuẩn ngành của các dụng cụ khác được đo.

Hãy xem toàn bộ các sản phẩm sáng tạo tại www.Fluke.com

Các giải pháp Fluke có thể giúp bạn duy trì độ 
tin cậy trong hoạt động

Duy trì năng suất trong  
công nghiệp dân dụngApplication Note
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Power quality recording 

and analysis: Techniques 

and applications

Hooking up a power quality recorder and taking 

days’ worth of data can give you a rich picture 

of your power. In this article we’ll talk about the 

various recording techniques available in power 

loggers and recorders—understanding the tools 

and techniques you have available will be key to 

your strategy. What should you be looking for? 

And when does recording make sense?

To really know your power, ideally, 

you’d want to look at every line 

cycle to see even the smallest 

changes. However, since our power 

swings through more than four 

million cycles per day, it’s impracti-

cal to look at tiny changes—and 

often unnecessary. Few loads even 

notice occasional voltage dips of 

one or two cycles.

How long you record depends 

somewhat on the rhythm of your 

building. If you are working on a 

typical commercial or light indus-

trial building, then a week is long 

enough for a building to go through 

its normal cycle. If you are work-

ing in a plant that runs special 

equipment only periodically (say 

a furnace that runs only monthly), 

you’ll need to be sensitive to the 

timing of these loads.

Different recording techniques 

have been developed to look at 

small changes over relatively long 

time periods. Many instruments 

combine several techniques to 

improve their coverage. We’ll 

describe the common techniques 

and some of their pros and cons.

By understanding the different 

techniques. you’ll be better able to 

choose an appropriate tool for the 

job at hand.

Setting up a Fluke 1735 Power Logger at the service entrance for a 

30-day load study. 

Recording techniques
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Recording current  

and power with the 

Fluke 1735

The compact, rugged Fluke 1735 

Power Logger is an excellent tool 

for performing energy studies. 

• It includes flexible current 

probes for connecting around 

multiple conductors or bus bars. 

• It has a PC interface and 

software for downloading 

measurements to a Windows-

based PC and creating pro-

fessional reports for your 

electrical plans.

Energy studies with the 

Fluke 1735 Power Logger

The rising cost of energy means that 

optimal use of energy has become even 

more critical.

The first step in managing energy is 

understanding ‘how much and when’ 

energy is being used. To discover that, you 

need a power logger. The logger captures 

voltage, current, power, power factor and 

energy, displays the measurements, and in 

logging mode stores them over time.

Then, using software, you can graph 

the measurements and highlight times 

when extreme or unexpected energy 

consumption is happening. For example, 

if energy is being consumed at night or 

at weekends, perhaps the HVAC system 

needs to be re-programmed?

Once you have this kind of power and 

energy profile, you can highlight potential 

areas for energy savings.
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• It measures voltage on three 

phases and current on three 

phases and neutral.

• It records multiple parameters 

that can help determine system 

load, including voltage, current, 

frequency, real power (kW), 

apparent power (kVA), reactive 

power (kVAR), power factor, 

and energy (kWh). 

Conduct the initial energy study at the 

main utility power supply/service entrance. 

Once you’ve measured overall power, 

then conduct more focused studies 

throughout the facility to profile individual 

loads and estimate their effect on your 

electricity bill.

Performing a load study with 

the Fluke 1735 takes just  

five steps:

1. Hook up to the feeders  

or service.

2. Set power system parameters.

3. Set the recording time.

4. Start recording.

5. Download and review the 

measurements.



 

Giải pháp dân  
dụng Fluke

Tìm hiểu cách các giải pháp Fluke có thể 
tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho bạn 

trong khi nâng cao hiệu suất của bạn tại 
www.fluke.com/utilities.

Dựa vào bạn. Được thiết kế bởi Fluke. 

Kỹ thuật viên Bảo trì/
Hiệu chỉnh Nhà máy
Tiêu điểm: phát điện

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	 Đảm bảo thời gian hoạt động liên tục 

và thời gian chết được báo trước

•	 Vấn đề an toàn của cá nhân và môi 
trường dân dụng

•	 Hạn chế về ngân sách

•	 Khắc phục sự cố gián đoạn quá trình 
bằng phản ứng và sửa chữa ngay lập tức

Giải pháp Fluke:
	 Máy chụp ảnh nhiệt

	 Máy phân tích chất lượng điện

	 Thiết bị hiệu chuẩn

Oscilloscope cầm tay

	 Đồng hồ vạn năng số

Ampe kìm

Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

Dụng cụ dò điện áp

Dụng cụ chỉ báo chiều quay pha

Máy đo điện trở cách điện

Máy đo kiểm độ rung

Thiết bị hiệu chuẩn Máy phân tích chất 
lượng điện

Máy đo kiểm 
điện áp

Máy do điện 
trở đất

Dụng cụ chỉ báo 
chiều quay pha

Máy chụp ảnh nhiệt/
Cửa sổ Hồng ngoại Đồng hồ vạn năng số Máy đo nhiệt độ 

hồng ngoại Ampe kìm Oscilloscope 
cầm tay

Máy thử điện 
không tiếp xúc Thiết bị dò cáp Máy đo điện trở 

cách điện
Máy đo kiểm 
tra độ rung
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Thợ kỹ thuật Cửa hàng 
Dụng cụ đo
Tiêu điểm: phân phối lắp đặt và bảo trì

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	 Chất lượng điện áp

•	 Đo doanh thu chính xác

Giải pháp Fluke:
 	 Đồng hồ vạn năng số

 	 Ampe kìm

 	 Thiết bị đo chất lượng điện 

Thợ đường dây
Tiêu điểm: truyền tải/phân phối lắp đặt 
và bảo trì

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	 Vấn đề về an toàn khi khắc phục sự cố 

và tạo kết nối

•	 Có được dữ liệu đáng tin cậy

Giải pháp Fluke:
 	 Dụng cụ dò điện áp

 	 Đồng hồ vạn năng số

 	 Ampe kìm

 	 Máy thử điện không tiếp xúc

	 Thiết bị dò cáp

	 Dụng cụ chỉ báo chiều quay pha

	 Máy chụp ảnh nhiệt

Kỹ thuật viên Chất 
lượng điện
Tiêu điểm: giám sát chất lượng điện và bảo 
trì phân phối

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	Tối đa hóa mạng lưới

•	 Duy trì thời gian hoạt động của khách hàng

Giải pháp Fluke:
 	 Đồng hồ vạn năng số

 	 Ampe kìm

 	 Máy do điện trở đất

 	 Thiết bị đo chất lượng điện

	 Máy chụp ảnh nhiệt

	 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

	

Kỹ thuật viên Trạm biến áp
Tiêu điểm: truyền tải/phân phối lắp đặt 
và bảo trì

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	 Bảo trì dự phòng

•	 Bảo vệ thiết bị với việc nối đất chính xác

•	 Hiệu suất bộ ngắt và chuyển tiếp máy 
biến áp

Giải pháp Fluke:
 	 Đồng hồ vạn năng số

 	 Máy đo nhiệt độ hồng ngoại

 	 Máy chụp ảnh nhiệt

 	 Máy thử điện không tiếp xúc

 	 Máy do điện trở đất

 	 Máy đo điện trở cách điện

 	 Ampe kìm

	 Dụng cụ chỉ báo chiều quay pha

	 Cửa sổ IR

Sơ đồ không phải là một bản thuyết trình chính xác.  
Các thành phần của sơ đồ không theo tỷ lệ và chỉ để minh họa.

Giải pháp Fluke:
	 Máy chụp ảnh nhiệt

	 Máy do điện trở đất

	 Thiết bị đo chất lượng điện

Vấn đề bạn gặp phải là gì?
•	 Phát hiện các vùng cách điện chưa đúng cách

•	 Phát hiện xâm nhập và dò rỉ không khí không 
mong muốn

•	 Cung cấp kiểm toán năng lượng chất lượng



Dịch vụ Khách hàng và Kỹ thuật viên  
Kiểm toán Năng lượng
Tiêu điểm: Phân tích sử dụng điện và thực hiện kiểm toán năng lượng
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